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BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2013
 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2013 VÀ NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KẾT DƯ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai)


	 
	ĐVT: Triệu đồng

	Danh mục dự án 
	Kế hoạch 2013
	Giải ngân đến 31/5/2013
	Chủ đầu tư đề nghị
	Điều chỉnh kế hoạch năm 2013
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi khác, BTGPMB
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tổng số 
	897.182
	424.458
	1.208.899
	897.182
	538.025
	347.600
	11.557
	 

	Thực hiện dự án 
	886.274
	 
	 
	886.141
	528.517
	347.600
	10.024
	 

	Y tế
	541.200
	 
	 
	538.767
	363.117
	169.950
	5.700
	 

	Công trình chuyển tiếp 
	541.200
	 
	 
	538.767
	363.117
	169.950
	5.700
	 

	Cải tạo nâng cấp BVĐK huyện Xuân Lộc 
	17.100
	12.365
	21.350
	17.100
	7.000
	9.800
	300
	Sở Y tế

	Cải tạo Bệnh viện Da Liễu
	1.750
	1.656
	1.750
	1.750
	1.750
	 
	 
	Sở Y tế

	Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom
	32.000
	26.340
	48.000
	32.000
	15.000
	16.500
	500
	Sở Y tế

	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (bao gồm vốn mua sắm máy chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA)
	320.000
	47.552
	414.000
	320.000
	220.000
	98.000
	2.000
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 

	Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc (năm 2013 tiếp tục triển khai hạng mục khối nhà điều trị 07 tầng và các thiết bị kèm theo xây lắp)
	54.000
	34.000
	117.000
	54.000
	45.000
	8.500
	500
	Sở Y tế

	Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Thành, Xuân Lộc
	1.500
	286
	1.500
	1.500
	1.000
	450
	50
	Sở Y tế

	Xây dựng Trạm Y tế xã Lộc An, Long Thành
	2.400
	1.250
	2.400
	2.400
	1.700
	650
	50
	Sở Y tế

	Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Lập, Long Khánh
	2.400
	1.499
	2.400
	2.400
	1.700
	650
	50
	Sở Y tế

	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 06 bệnh viện trên địa bàn tỉnh
	9.000
	5.626
	6.700
	6.700
	1.000
	5.500
	200
	Sở Y tế

	Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Xuân
	2.200
	1.715
	2.200
	2.200
	1.700
	450
	50
	Sở Y tế

	Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Phú
	550
	520
	1.415
	550
	400
	100
	50
	Sở Y tế

	Xây dựng Trạm Y tế xã Đồi 61, huyện Trảng Bom
	2.700
	2.225
	2.700
	2.700
	2.000
	650
	50
	Sở Y tế

	Trạm Y tế phường Tam Hiệp, Biên Hòa
	1.400
	1.054
	1.940
	1.400
	1.000
	350
	50
	Sở Y tế

	Trạm Y tế thị trấn Tân Phú, H. Tân Phú
	1.400
	1.341
	1.850
	1.400
	1.000
	350
	50
	Sở Y tế

	Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Phú
	23.500
	19.472
	31.940
	23.500
	16.000
	7.000
	500
	Sở Y tế

	Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nhơn Trạch
	20.000
	9.447
	30.075
	20.000
	16.000
	3.500
	500
	Sở Y tế

	Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Trảng Bom
	20.000
	17.054
	27.940
	20.000
	16.000
	3.500
	500
	Sở Y tế

	Trạm Y tế xã Ngọc Định, huyện Định Quán
	2.600
	1.828
	2.600
	2.600
	2.000
	550
	50
	Sở Y tế

	Trạm Y tế xã Bình An, huyện Long Thành
	7.900
	774
	9.185
	7.767
	6.867
	850
	50
	Sở Y tế

	Trạm Y tế xã An Viễn, huyện Trảng Bom
	3.400
	2.374
	3.400
	3.400
	3.000
	350
	50
	Sở Y tế

	Trạm Y tế phường Quyết Thắng, Biên Hòa
	3.400
	2.002
	3.400
	3.400
	3.000
	350
	50
	Sở Y tế

	Lò đốt rác y tế tại Nghĩa trang thành phố Biên Hòa
	12.000
	10.567
	14.208
	12.000
	 
	11.900
	100
	Công ty TNHH MTV DVMT đô thị ĐN

	Văn hóa - Xã hội
	145.674
	 
	 
	145.674
	102.100
	41.150
	2.424
	 

	Công trình chuyển tiếp 
	143.674
	 
	 
	143.674
	100.200
	41.150
	2.324
	 

	Thư viện huyện Thống Nhất
	3.500
	3.488
	3.500
	3.500
	2.000
	1.300
	200
	UBND huyện Thống Nhất

	Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất
	30.000
	11.109
	30.000
	30.000
	25.000
	4.500
	500
	UBND huyện Thống Nhất

	Nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm thuộc khu QH TTVHTT - TTVA
	7.000
	0
	7.000
	7.000
	4.000
	2.800
	200
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	Sửa chữa, cải tạo hồ bơi câu lạc bộ Sông Phố
	2.500
	0
	2.500
	2.500
	2.000
	450
	50
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	Nhà thi đấu đa năng huyện Tân Phú
	10.000
	6.418
	10.000
	14.000
	10.000
	3.800
	200
	UBND huyện Tân Phú

	Nhà thi đấu đa năng huyện Xuân Lộc
	12.000
	0
	8.000
	8.000
	6.000
	1.800
	200
	UBND huyện Xuân Lộc

	Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao huyện Long Thành
	20.000
	20.000
	39.155
	20.000
	10.000
	9.500
	500
	UBND huyện Long Thành

	Nâng cấp, mở rộng đường di tích Trung ương Cục Miền Nam
	1.324
	1.324
	 
	1.324
	1.200
	 
	124
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai
	57.350
	10.319
	100.350
	57.350
	40.000
	17.000
	350
	Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai 

	Công trình khởi công mới
	2.000
	0
	 
	2.000
	1.900
	0
	100
	 

	Nâng cấp, sửa chữa hồ bơi Nhà thiếu nhi Đồng Nai (chưa bao gồm vốn sự nghiệp của Nhà thiếu nhi Đồng Nai)
	2.000
	 
	2.000
	2.000
	1.900
	 
	100
	Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai

	Giáo dục Đào tạo
	199.400
	170.853
	 
	201.700
	63.300
	136.500
	1.900
	 

	Công trình chuyển tiếp 
	199.400
	170.853
	 
	201.700
	63.300
	136.500
	1.900
	 

	Đầu tư một số hạng mục trường Đại học Đồng Nai
	33.000
	31.600
	63.000
	33.000
	27.000
	5.800
	200
	Trường Đại học Đồng Nai

	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhơn Trạch
	25.000
	13.709
	25.000
	25.000
	22.000
	2.800
	200
	UBND huyện Nhơn Trạch

	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Long Thành
	4.000
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Định Quán
	4.000
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Nhơn Trạch
	4.000
	3.352
	4.000
	4.000
	4.000
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	18.000
	2.300
	2.300
	 
	 
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên

	Dự án đầu tư trang thiết bị tối thiểu, thiết bị tiên tiến và thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng năm 2012 cho các trường công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	79.400
	72.192
	79.400
	79.400
	 
	78.400
	1.000
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	Dự án đầu tư trang thiết bị phòng học ngoại ngữ cho các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	 
	49.500
	500
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	Chuẩn bị đầu tư
	1.400
	0
	 
	1.533
	 
	 
	1.533
	 

	Đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Y tế giai đoạn 02
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

	Dự án đầu tư xây dựng Tháp biểu trưng Trái dầu 3 cánh Trung tâm Sinh thái Văn hóa Lịch sử Chiến khu Đ
	1.000
	0
	1.000
	1.000
	 
	 
	1.000
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	Dự án trang bị dàn đèn, sửa chữa khán đài, tường rào và xây dựng 02 sân tập tại Sân vận động tỉnh
	200
	0
	200
	200
	 
	 
	200
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	BTGPMB BVĐK huyện Tân Phú
	0
	0
	133
	133
	 
	 
	133
	Sở Y Tế

	Trường thực hành thuộc Trường Đại học Đồng Nai
	100
	0
	100
	100
	 
	 
	100
	Trường Đại học Đồng Nai

	Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo; Y tế; Văn hóa - Xã hội
	9.508
	0
	9.508
	9.508
	9.508
	0
	0
	 


